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(Từ ngày 06/09/2021 đến ngày 11/09/2021) 

TIẾT 1 + 2: $1 TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP 

 

A. LÝ THUYẾT  

1. Làm quen với tập hợp  

Tập hợp là khái niệm cơ bản thường dùng trong toán học và cuộc sống.  

Ví dụ: Tập hợp các học sinh trong một phòng học; tập hợp các thành viên trong một gia 

đình,…. 

2. Các kí hiệu  

- Tập hợp thường được ký hiệu bằng chữ cái in hoa: , , , , ...A B C X Y  Mỗi đối tượng trong 

tập hợp là một phân tử của tập hợp đó. 

- Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn {}, cách nhau bởi dấu 

chấm phẩy “;”. Mỗi phần tử chỉ được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tuỳ ý. 

Kí hiệu:  

a A  nghĩa là a  thuộc A  hoặc a  là phần tử của tập hợp A .  

b A  nghĩa là b  không thuộc A  hoặc b  không phải là phần tử của tập hợp A . 

Ví dụ: Cho tập hợp A các số tự nhiên bé hơn 3 ( Là các số 0; 1; 2) 

Ta nói các số 0; 1; 2 là các phần tử của tập hợp A.  

Kí hiệu là  AAA  210  

                  AAA  2021103  (Vì các số 3 ;10 ;2021 không là phần tử của 

tâp hợp A Hay tập hợp A không chứa các phần tử 3 ;10 ;2021) 

3. Cách cho tập hợp 

Để cho một tập hợp, thường có hai cách: 

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

Ví dụ: Viết tập hợp bằng hai cách 



Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 3 

Giải:  + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 2;1;0A  

 +  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 3 xNxA  

4. Tập hợp có thể được minh họa bởi một vòng kín, trong đó mỗi phần tử của tập hợp 

được biểu diễn bởi một dấu chấm bên trong vòng kín đó. Hình minh họa tập hợp như vậy 

được gọi là biểu đồ Ven.  

     Ví dụ:  2;1;0A  có thể biểu diễn bằng sơ đồ ven như sau  

5. Tập hợp số tự nhiên 

+ Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N,  ;.......4;3;2;1;0N  

+ Tập hợp các số tự nhiên khác 0  được kí hiệu là *N ,  ;.......4;3;2;1* N  

B. VÍ DỤ 

Bài 1. Biểu diễn mỗi tập hợp sau theo hai cách: 

a) Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 6. 

b) Tập hợp B các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 4. 

c) Tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 8. 

I. Phương pháp giải 

* Để biểu diễn một tập hợp cho trước, ta thường có hai cách sau: 

+ Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

* Lưu ý:  

+ Tên tập hợp viết bằng chữ cái in hoa và các phần tử được viết bên trong hai dấu ngoặc 

nhọn  " " . 

+ Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý. 

+ Các phần tử trong một tập hợp được viết cách nhau bởi dấu ";"  trong trường hợp có 

phần tử của tập hợp là số hoặc dấu “,” trong trường hợp có phần tử của tập hợp là chữ. 

II. Đáp án 

a) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 5;4;3;2;1;0A  

1

0

2



+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 6 xNxA  

b) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 3;2;1B  

+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 4*  xNxB  

c) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 7;6;5;4C  

+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 83  xNxC  

 

Bài 2: Gọi M là tập hợp các chữ cái có mặt trong từ “gia đình” 

a) Hãy viết tập hợp M bằng cách liệt kê các phần tử 

b) Các khẳng định sau đúng hay sai?  

MiMbMoMa   

Đáp án:  

a)  hnđaigM ,,,,,  

b) ĐMiĐMbSMoĐMa   

Bài 3: Cho D là tập hợp các số tự nhiên vừa lớn hơn 5 vừa nhỏ hơn 12. 

a) Viết tập hợp D theo hai cách. 

b) Chọn kí hiệu , thích hợp thay cho mỗi ? dưới đây. 

DDDDD ?10?0?17?7?5  

Đáp án:  

a) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 11;10;9;8;7;6D  

+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 125  xNxD  

b) DDDDD  1001775  

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Bài 1. Biểu diễn mỗi tập hợp sau theo hai cách: 

a) Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5. 



b) Tập hợp B các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn 6. 

c) Tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 15. 

Bài 2: Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử 

a) Viết tập hợp A  các chữ cái trong từ “GIÁO VIÊN”. 

b) Viết tập hợp B  các chữ cái trong từ  “HỌC SINH”. 

c) Viết tập hợp C  các chữ cái trong từ “HÌNH HỌC”. 

d) Viết tập hợp D các chữ cái trong từ “VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI”. 

 Bài 3: Cho H là tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 30 

a) Viết tập hợp H bằng cách liệt kê các phần tử. 

b) Chọn kí hiệu , thích hợp thay cho mỗi ? dưới đây. 

HDHHH ?2003?0?2002?32?31  
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TIẾT 3: $2 TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN. GHI SỐ TỰ NHIÊN 

A. LÝ THUYẾT  

1. Tập hợp N và N* 

+ Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N,  ;.......4;3;2;1;0N  

+ Tập hợp các số tự nhiên khác 0  được kí hiệu là *N ,  ;.......4;3;2;1* N  

2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên 

Ta viết a b (đọc là a nhỏ hơn hoặc bằng b) để chỉ a < b hoặc a = b 

            a b (đọc là a lớn hơn hoặc bằng b)  để chỉ a > b hoặc a = b 

3. Ghi số tự nhiên 

* Để ghi số tự nhiên trong hệ thập phân người ta dùng mười chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 

8; 9. 

* Trong hệ thập phân cứ 10 đợn vị ở một hàng thì làm thành 1 đơn vị ở hàng liền trước 

nó.   

* Để biểu thị một số có nhiều chữ số, chẳng hạn có bốn chữ sô theo thứ tự từ trái sang 

phải là a, b, c, d, ta thường viết  abcd . Số này là “a nghìn, b trăm, c chục, d đơn vị”.  

Do đó     .1000  .100  .10 .abcd a b c d     

       4.  Chữ số La Mã 

* Trong hệ la mã, để ghi số tự nhiên người ta thường dùng bảy chữ số: I , V, X có giá trị 

tương ứng là 1 , 5, 10. 

* Mỗi số La Mã không được viết liền nhau quá 3 lần. 

* Có 6 số La Mã đặc biệt: IV, IX, XL, XC, CD, CM có giá trị tương ứng 4, 9, 40, 90, 

400, 900. 

B. VÍ DỤ 

Bài 1.    

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.   

b) Điền vào bảng : 



Số đã 

cho 

Số 

trăm 

Chữ số hàng 

trăm 

Số 

chục 

Chữ số hàng 

chục 

1425     

2307     

Lời giải 

a) Số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7: 1357   

b) Điền vào bảng : 

Số đã 

cho 

Số 

trăm 

Chữ số hàng 

trăm 

Số 

chục 

Chữ số hàng 

chục 

1425 14 4 142 2 

2307 23 3 230 0 

 

Bài 2. Biểu diễn mỗi tập hợp sau theo hai cách: 

a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5(Tức là nhỏ hơn 5 hoặc bằng 5). 

b) Tập hợp B các số tự nhiên khác 0 không vượt quá 7 (Tức là khác 0 nhỏ hơn 7 hoặc 

bằng 7). 

c) Tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 4 và không vượt quá 9. 

Đáp án 

a) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 5;4;3;2;1;0A  

+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 5 xNxA  

b) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 7;6;5;4;3;2;1B  

+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 7*  xNxB  hoặc  70  xNxB  

c) + Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp. 

 9;8;7;6;5;4C  



+  Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. 

 94  xNxC  

Bài 3:  

a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI   

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25 

Lời giải 

a) Các số La Mã sau: XIV ; XXVI đọc là: mười chín, hai mươi sáu 

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25 là: XVII; XXV 

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Bài 1. Biểu diễn mỗi tập hợp sau theo hai cách: 

a) Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 6. 

b) Tập hợp B các số tự nhiên khác 0 không vượt quá 5. 

c) Tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 7 và không vượt quá 12. 

Bài 2. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử 

a)  1610  xNxA     b)  2010  xNxC  

c)  105  xNxC     d)  111  xNxD  

e)  9 xNxE               f)  6*  xNxF
 

Bài 3: Viết các số sau bằng số La Mã từ 1 đến 30. 
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TIẾT 4: $3 CÁC PHÉP TÍNH TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN 

A. LÝ THUYẾT  

1. Phép cộng và phép nhân 

a. Phép cộng 

a       +      b      =      c 

             Số hạng      Số hạng     Tổng 

b. Phép nhân  

a         .      b      =      c  (Dấu “x” thay bằng dấu “.” ) 

Thừa số         thừa số       tích  

c. Chú ý  

a x b có thể viết là a.b hay ab (a x b = a.b =ab) 

6 x a x b có thể viết là 6.a.b hay 6ab (6 x a x b = 6.a.b = 6ab) 

363 x 2018 có thể viết là 363.2018  (363  x 2018  = 363 .2018) 

d. Tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên 

Với a, b, c là các số tự nhiên, ta có:  

- Tính chất giao hoán: 

a + b = b + a 

a.b = b.a 

- Tính chất kết hợp: 

(a + b) + c  = a + (b + c) 

(a.b).c = a.(b.c) 

- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 

a(b + c) = a.b + a.c 

a.b = b.a 

- Tính chất cộng với số 0, nhân với số 1:  

a + 0 = 0 + a = a 

a.1 = 1.a = a 

2. Phép trừ và phép chia 

   a. Phép trừ 

a       -      b      =      x   

Số bị trừ      Số trừ      Hiệu 

   b. phép chia  

a       :     b      =      x 

Số bị chia      Số chia      Thương 



    c. Chú ý: a(b - c) = a.b - a.c 

B. VÍ DỤ 

Bài 1: Tính hợp lí: 

a) 15. 37 + 15 . 63  

b) 39. 156 – 39 . 56 

c) 30 + 12 . 3 

d) 25 . 8 . 4 .125  

e) 16 . 5 - 90 : 15  

f) 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 +27 +28 +29  

Đáp án: 

a)15. 37 + 15 . 63       b) 39. 156 – 39 . 56        c) 30 + 12 . 3 

= 15 . ( 37 +63 )              = 39. (156 – 56 )         = 30 + 36  

= 15 .100                         = 39.100                      = 66 

= 1500                             = 3900 

d) 25 . 8 . 4 .125          e) 16 . 5 - 90 : 15        

= (25 .4) .( 8 .125)          = 80 - 6 

= 100 . 1000                    = 74 

= 100 000 

f)21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 +27 +28 +29  

= ( 21 + 29) + (22 + 28) + ( 23 + 27) + (24 + 26) + 25 

= 50 + 50 + 50 + 50  + 25 

= 50 . 4 + 25 

= 200 +25  

= 225 

Bài 2: Tìm x, biết 

a) x +  25 = 72 

b) 121 – 45 : x = 112 

c) 7 ( 18 – x ) = 21 

Đáp án: 

a)x +  25 = 72                  b) 121 – 45 : x = 112             c) 7 ( 18 – x ) = 21 

    x          = 72 – 25                         45 : x = 121 – 112             18 – x  = 21 : 7 

              x          = 4 7                                 45 : x = 9                          18 – x  = 3 

                                                                          x = 45 : 9                           x = 18 -3   

                                                                          x = 5                                  x = 15  

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Bài 1: Tính hợp lí: 

a) 26. 43 +  57  . 26  

b) 27. 134 – 27 . 34 



c) 49 – 72  : 8 

d) 30 . 40 . 50 . 60  

e) 16 . 5 - 90 : 15  

f) 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029  

 

 

Mọi thắc mắc quý PHHS và học sinh vui lòng liên hệ: 

1 Nguyễn Thị Bằng Giang SĐT: 0983727821 

 


